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I. Trắc nghiệm.  Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất và thực hiện theo yêu cầu.
Câu 1. (1điểm) Một trong những biểu hiện của khí hậu nhiệt đới ấm gió mùa ở Việt Nam là:
	A. Nhiệt độ thấp.
B. Độ ẩm tương đối cao.
	C. Nhiệt độ cao, trung bình năm trên 20oC.
D. Gió không thay đổi.


Câu 2. (1điểm)  Quốc kì của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện:
	A. Sự độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn của đất nước.
B. Khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân dân.
C. Ước mơ về một cuộc sống yên bình, nhiều may mắn.
D. Hi vọng về sự thịnh vượng và trường tồn của dân tộc.


Câu 3. (0,5điểm)  So với phần lãnh thổ đất liền của nước ta, vùng biển Việt Nam nằm ở phía:
	A. Bắc, đông và tây bắc.
B. Đông, nam và tây nam.
	C. Tây, tây nam và nam.
D. Bắc, đông và nam


Câu 4. (1điểm)  Đội Hoàng Sa được chúa Nguyễn thành lập vào thế kỉ XVII để thực hiện hoạt động nào sau đây trên quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa?
	A. Cứu nạn tàu thuyền và thu thuế.
B. Thu thuế và thực thi chủ quyền.
	C. Lập bia chủ quyền và cứu nạn.
D. Khai thác sản vật và thực thi chủ quyền.


Câu 5: (0,5đ)Kinh đô cũ của nước ta trước khi rời đô ra thành Đại La tên là gì?
	A. Đại Việt
	B. Hoa Lư
	C. Đại Nam.
	D. Phong Châu


Câu 6. (1điểm)  Việc Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân thể hiện điều gì?
	A. Mong muốn chiến thắng quân xâm lược trong mùa Xuân.
B. Ý chí và quyết tâm bảo vệ độc lập, tự chủ của dân tộc.
C. Mong muốn quốc gia tồn tại lâu dài, yên vui.
D. Ý chí và quyết tâm duy trì nền hòa bình của dân tộc.


Câu 7. (1điểm)  Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống.
Dân cư nước ta phân bố …………..………………..giữa đồng bằng và miền núi, giữa thành thị và nông thôn. Vùng đồng bằng ven biển dân cư tập trung……..…………. Miền núi có dân cư………..…….Mật độ dân số của miền núi ……………….. vùng đồng bằng, ven biển.

II. Tự luận (4,0 điểm)
Câu 8: (2điểm)  
a. Trình bày sự ra đời của Nhà nước Văn Lang và Nhà nước Âu Lạc. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Kể tên một số truyền thuyết/ sự tích… liên quan đến Nhà nước Văn Lang và Nhà nước Âu Lạc mà em biết.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[bookmark: _GoBack]Câu 9: (2điểm)  Hoàn thiện sơ đồ sau đây về ảnh hưởng của vị trí địa lí đến tự nhiên và hoạt động sản xuất của nước ta.
	[image: 3 Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Kết nối tri thức (có đáp án + ma trận)]
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